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Dự Thảo

                             
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;   
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QH15;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 88/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;
Căn cứ Nghị định số 216/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;
Ủy ban nhân dân ban hanh Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …..tháng…..năm 2026.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB và QLXLVPHC-Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- TT. Đảng ủy UBND tỉnh
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở ban ngành thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân xã, phường;
- Trung tâm CB và công TTĐT - VP UBND tỉnh;
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[bookmark: _GoBack]QUY TRÌNH
Kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2026/QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk219791831]Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác kiểm tra doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm hoạt động đúng quy định pháp luật, minh bạch, bình đẳng trong môi trường kinh doanh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp. 
2. Cơ quan đơn vị được phân cấp, ủy quyền thực hiện kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh.
3. Trưởng đoàn, thành viên đoàn kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh.
4. Cơ quan, tổ chức đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động kiểm tra
1. Thực hiện kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật; số lần kiểm tra tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (nếu có), bao gồm cả kiểm tra liên ngành, không được quá 01 lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.
2. Đối với cùng một nội dung quản lý nhà nước, trường hợp đã tiến hành hoạt động thanh tra thì không thực hiện hoạt động kiểm tra hoặc đã tiến hành hoạt động kiểm tra thì không thực hiện hoạt động thanh tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong cùng một năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.
3. Kế hoạch, kết luận kiểm tra đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải được công khai theo quy định của pháp luật.
4. Xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, lợi dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
5. Phối hợp trong kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp, tránh chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện kiểm tra; giảm thiểu đến mức tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
6. Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ưu tiên kiểm tra từ xa dựa trên các dữ liệu điện tử; giảm kiểm tra trực tiếp.
7. Miễn kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ tốt quy định của pháp luật.
8. Thực hiện chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát. Chuyển việc quản lý điều kiện kinh doanh từ cấp phép, chứng nhận sang thực hiện công bố điều kiện kinh doanh và hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế.
9. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi làm hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, lạm dụng vị trí thống lĩnh và lạm dụng vị trí độc quyền.
10. Nghiêm cấm cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính
a) Chủ trì, xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên cơ sở đề xuất về kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên ngành đề xuất.
b) Tổng hợp doanh nghiệp từ các sở ngành có dấu hiệu vi phạm và có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Thuế tỉnh
a) Rà soát, đối chiếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký mã số với danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận; cung cấp thông tin về doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đăng ký quá 01 năm, hộ kinh doanh quá 06 tháng không thông báo với cơ quan thuế.
b) Cung cấp thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh, công khai danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
c) Tiến hành kiểm tra quyết toán thuế, thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể; chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động đúng thời gian quy định.
d) Triển khai thực hiện quy định của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế; trong đó chú trọng đến một số đối tượng: (1) Các doanh nghiệp trong nước và nhất là các doanh nghiệp nước ngoài có chuyển nhượng vốn, mua bán cổ phần, thay đổi chủ sở hữu. (2) Các doanh nghiệp đã bỏ trốn, mất tích tồn đọng từ nhiều năm nay. (3) Các doanh nghiệp nhiều lần thay đổi trụ sở, thay đổi người đại diện theo pháp luật. (4) Các doanh nghiệp phát sinh doanh thu lớn bất thường. (5) Một người làm chủ, làm giám đốc nhiều công ty và có hoạt động sản xuất, kinh doanh phức tạp. (6) Các đối tượng thành lập doanh nghiệp có thể lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
đ) Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo thẩm quyền và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế; danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh đề nghị thu hồi mã số doanh nghiệp hoặc không hoạt động ở nơi đăng ký trụ sở chính để phối hợp xử lý vi phạm.
3. Công an tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
b) Chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, điều tra và xử lý theo quy định khi kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
c) Phối hợp với các sở, ngành và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình điều tra, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động.
d) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, nhân thân của người thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp pháp nhân, cá nhân đến từ nước ngoài.
4. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp
a) Chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. 
b) Định kỳ hàng tháng, cung cấp thông tin về doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho Sở Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan nếu có phát sinh như: Doanh nghiệp đã thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư; Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.
5. Các sở, ban, ngành tỉnh
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành, lĩnh vực, nhằm nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ quy định của pháp luật, từ đó thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
b) Cử người tham gia đoàn liên ngành; chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước chuyên ngành đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành.
c) Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các quy định về điều kiện kinh doanh, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật; đồng thời, thông báo cho Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đặt trụ sở chính danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không đủ điều kiện kinh doanh, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
d) Tăng cường quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đối với các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao theo chuyên môn, nghiệp vụ của ngành và thông tin cung cấp từ các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, các tổ chức, cá nhân khác.
e) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành đối với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo ngành cấp 4 của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
f) Các sở, ban, ngành tỉnh chủ động thu hồi giấy chứng nhận ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã cấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh (do doanh nghiệp, hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của luật chuyên ngành hoặc doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã bị thu hồi). Đồng thời Sở, ban, ngành tỉnh thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện quy trình thu hồi hoặc xóa ngành kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định theo pháp luật.
g) Kế hoạch kiểm tra chuyên đề của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần kiểm tra gửi đến Sở Tài chính tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyêt trước khi kiểm tra (tránh chồng chéo, trùng lặp). Trừ trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.
h) Trường hợp trong quá trình chuẩn bị hoặc trong quá trình kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ quan chức năng phát hiện hoặc nhận thấy dấu hiệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thông báo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền phối hợp hoặc thực hiện kiểm tra độc lập.
i) Kết quả kiểm tra doanh nghiệp phải được công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì thực hiện kiểm tra.
6. Ủy ban nhân dân cấp xã 
a) Chủ trì, xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh trên cơ sở đề xuất về kiểm tra hộ kinh doanh của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất.
b) Tổng hợp hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm và có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Tiếp nhận, xử lý thông tin về các doanh nghiệp do Sở Tài chính cung cấp; tham gia quản lý, theo dõi hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.
d) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành đối với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý theo đề nghị của Sở Tài chính. 
e) Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã định kỳ gửi danh sách hộ kinh doanh đến cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, Sở Tài chính. Đồng thời gửi danh sách đến Ủy ban nhân dân cấp xã để có thông tin phối hợp theo dõi tình hình hoạt động và đôn đốc hộ kinh doanh có trụ sở trên địa bàn thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
f) Chịu trách nhiệm giám sát, cung cấp doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm đóng trên địa bàn cho các sở, ban, ngành tỉnh để xử lý vi phạm pháp luật kịp thời, chính xác.
7. Trách nhiệm của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh
a) Tuân thủ, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
b) Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện giám sát kiểm tra.
c) Cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo nội dung quyết định kiểm tra; báo cáo thông tin chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.
d) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, báo cáo tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước; sửa đổi, bổ sung và báo cáo kịp thời đối với các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ.
Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh
1. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành theo đúng thẩm quyền.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định hành vi vi phạm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải thực hiện quy trình thu hồi giấy chứng nhận, cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
3. Trường hợp nhận được thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận, nếu xét thấy cần thiết phải xác minh thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra. Kết quả xác minh thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận phải được thể hiện bằng văn bản. 
a) Công an tỉnh có trách nhiệm xác minh nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo, trả lời bằng văn bản về kết quả xác định theo đề nghị của cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; xử lý các vi phạm của cá nhân, tổ chức theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời về kết quả xác minh theo đề nghị của cơ quan đăng ký kinh doanh.
c) Cơ quan, tổ chức quản lý người thành lập doanh nghiệp thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp có trách nhiệm xác minh thông tin của người thành lập doanh nghiệp đó.
d) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác minh việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại địa bàn quản lý theo đề nghị của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
4. Khi nhận được văn bản của cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận theo quy định, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng đã có yêu cầu thu hồi và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký địa chỉ trụ sở.
Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp xử lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
1. Trước ngày 15 tháng 01 năm sau liền kề, cơ quan chức năng có trách nhiệm báo cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm cho Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Trước ngày 15 tháng 02 năm sau liền kề, cơ quan chức năng có trách nhiệm đề xuất doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần kiểm tra trong năm gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi kiểm tra trong năm đó.
3. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, các cơ quan chức năng quyết định xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật chuyên ngành, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
4. Cơ quan chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo pháp luật chuyên ngành. Cơ quan chức năng quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh tương ứng về các trường hợp sau:
a) Xóa ngành nghề kinh doanh chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.
b) Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do không đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh.
5. Khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan chức năng quy định tại khoản 4 Điều này, cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để theo dõi việc thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.
6. Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành để xử lý.
Điều 7. Mẫu văn bản trong hoạt động kiểm tra
1. Mẫu văn bản trong hoạt động kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh được thực hiện theo Quyết định này tại phụ lục kèm theo.
2. Trường hợp Quyết định này chưa quy định hoặc các pháp luật chuyên ngành có liên quan quy định về mẫu văn bản trong hoạt động kiểm tra nội dung chuyên ngành, người tiến hành kiểm tra áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành, để ban hành văn bản trong hoạt động kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh.
Chương II
THẨM QUYỀN, LĨNH VỰC KIỂM TRA ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Điều 8. Thẩm quyền kiểm tra 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh trong phạm vi địa phương.
2. Giám đốc Sở Tài chính có thẩm quyền kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.  Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền kiểm tra nội dung về đăng ký hộ kinh doanh.
3. Thủ trưởng cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp có thẩm quyền trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.
Điều 9. Kiểm tra lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp
1. Kiểm tra việc chấp hành quy định về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
[bookmark: diem_44_6_b]2. Kiểm tra việc chấp hành quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
[bookmark: dieu_46]3. Về thành lập doanh nghiệp, bao gồm:
[bookmark: diem_46_2_b]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
[bookmark: khoan_46_1]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động doanh nghiệp, bao gồm: số lượng thành viên, cổ đông theo quy định.
[bookmark: diem_46_2_a]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp tại tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.
[bookmark: diem_46_3_a]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập theo quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi đã kết thúc thời hạn góp vốn và hết thời gian điều chỉnh vốn do thành viên, cổ đông sáng lập không góp đủ vốn.
[bookmark: diem_46_3_b]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về định giá tài sản góp vốn.
4. Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kê khai vốn điều lệ.
[bookmark: dieu_48]5. Chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm: 
[bookmark: diem_48_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung, thông tin và thời hạn nộp báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.
[bookmark: diem_48_2_a]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
[bookmark: diem_48_2_b]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tên doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
[bookmark: dieu_51]6. Người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp, bao gồm: 
[bookmark: diem_51_1_a][bookmark: diem_51_1_b]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam.
[bookmark: diem_51_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Người đại diện theo ủy quyền đủ tiêu chuẩn theo quy định.
[bookmark: diem_51_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về số lượng người được ủy quyền tối đa theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_52]7. Nội dung khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp, bao gồm:
[bookmark: diem_52_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp.
[bookmark: diem_52_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Bổ nhiệm người làm Giám đốc (Tổng Giám đốc).
[bookmark: diem_52_2_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
[bookmark: diem_52_2_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.
[bookmark: diem_52_2_a]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty.
[bookmark: diem_52_2_b]f) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông phát hành cổ phiếu.
[bookmark: dieu_53]8. Về Ban kiểm soát, bao gồm:
[bookmark: diem_53_2_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thành lập Ban kiểm soát đối với trường hợp phải thành lập Ban kiểm soát.
[bookmark: diem_53_2_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Bổ nhiệm người làm Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.
[bookmark: dieu_54]9. Về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:
[bookmark: diem_54_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về địa điểm thực hiện hoạt động kinh doanh đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp) hoặc chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).
[bookmark: diem_54_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
[bookmark: diem_54_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện chuyển đến.
[bookmark: dieu_55]10. Về công ty hợp danh, bao gồm:
[bookmark: diem_55_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty.
[bookmark: diem_55_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Thành viên hợp danh đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại).
[bookmark: diem_55_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được chấp thuận.
[bookmark: dieu_56]11. Về doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:
[bookmark: diem_56_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
[bookmark: diem_56_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ghi chép đầy đủ việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư; toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vào sổ kế toán.
[bookmark: diem_56_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký.
[bookmark: diem_56_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Thành lập nhiều doanh nghiệp tư nhân hoặc đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
[bookmark: diem_56_1_dd]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Mua doanh nghiệp tư nhân.
[bookmark: dieu_57]12. Về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, bao gồm: 
[bookmark: diem_57_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thời hạn Nghị quyết, Quyết định chia công ty đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.
[bookmark: diem_57_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gửi đúng thời hạn Nghị quyết, Quyết định tách công ty đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.
c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có) đối với doanh nghiệp bị tách hoặc đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp được tách.
[bookmark: diem_57_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gửi đúng thời hạn Hợp đồng hợp nhất đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.
[bookmark: diem_57_1_dd]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gửi đúng thời hạn Hợp đồng sáp nhập đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.
[bookmark: diem_57_1_e]f) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gửi đúng thời hạn thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bị sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp.
[bookmark: dieu_58]13 Về giải thể doanh nghiệp, bao gồm:
[bookmark: diem_58_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thủ tục giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ.
[bookmark: diem_58_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giải thể khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
[bookmark: diem_58_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp.
[bookmark: dieu_59]14. Doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con, bao gồm: 
[bookmark: khoan_59_1]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ.
[bookmark: khoan_59_2]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.
[bookmark: khoan_59_3]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Cùng góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc thành lập doanh nghiệp mới (đối với các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước).
[bookmark: dieu_60]15. Đối với doanh nghiệp xã hội, bao gồm: 
[bookmark: diem_60_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.
[bookmark: diem_60_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Sử dụng các khoản tài trợ được huy động.
[bookmark: diem_60_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về gửi cam kết, thông báo đúng thời hạn tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi có sự thay đổi nội dung, chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.
[bookmark: dieu_61]16. Về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
[bookmark: diem_61_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin theo quy định.
[bookmark: diem_61_1_b][bookmark: diem_61_1_c]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thông báo với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước hoặc không công khai trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp khi có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.
c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về công bố thông tin qua người được ủy quyền công bố thông tin gửi thông báo ủy quyền tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Bộ Tài chính.
[bookmark: diem_61_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Tạm hoãn công bố thông tin nhưng không báo cáo lý do của việc tạm hoãn hoặc không gửi thông báo đề nghị tạm hoãn công bố thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.
[bookmark: diem_61_2_a]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lập trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định.
[bookmark: diem_61_2_b]f) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định.
[bookmark: diem_61_2_d]g) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Cổng thông tin doanh nghiệp các thông tin công bố định kỳ và bất thường theo quy định.
Điều 10. Lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh
[bookmark: dieu_62]1. Về đăng ký hộ kinh doanh, bao gồm:
[bookmark: diem_62_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về cá nhân, các thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh.
[bookmark: diem_62_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quyền thành lập hộ kinh doanh.
[bookmark: diem_62_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.
[bookmark: diem_62_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
[bookmark: diem_62_2_a]e) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.
[bookmark: diem_62_2_b]f) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
[bookmark: dieu_63]2. Về chế độ thông tin báo cáo của hộ kinh doanh, bao gồm:
[bookmark: diem_63_1_a]a) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã.
[bookmark: diem_63_1_b]b) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thay đổi chủ hộ kinh doanh.
[bookmark: diem_63_1_c]c) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
[bookmark: diem_63_1_d]d) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về chuyển địa điểm kinh doanh.
[bookmark: diem_63_1_dd]f) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã.
[bookmark: diem_63_1_e]g) Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Thay đổi ngành, nghề kinh doanh nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính.
Điều 11. Lĩnh vực kiểm tra Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
Kiểm tra cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.
Chương III
QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TRA VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Điều 12. Xây dựng kế hoạch kiểm tra về nội dung đăng ký kinh doanh
1. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra về nội dung đăng ký kinh doanh phải căn cứ vào yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác quản lý nhà nước, cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra báo cáo người có thẩm quyền phê duyệt.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp thông báo kế hoạch kiểm tra tới các đơn vị phối hợp và đối tượng kiểm tra về nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra, thời kỳ kiểm tra chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch kiểm tra được ban hành.
Điều 13. Quyết định kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh
1. Căn cứ ban hành Quyết định kiểm tra
a) Căn cứ kế hoạch kiểm tra đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
b) Theo chỉ đạo, yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.
c) Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu bất thường theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
d) Theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề (nếu có).
2. Nội dung Quyết định kiểm tra 
a) Căn cứ ban hành quyết định kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh.
b) Phạm vi, nội dung kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh.
c) Đối tượng kiểm tra.
d) Thời hạn kiểm tra.
đ) Thành phần Đoàn kiểm tra.
3. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm công bố quyết định kiểm tra với đối tượng kiểm tra.
Điều 14. Đoàn kiểm tra 
1. Đoàn kiểm tra được thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quyết định của người có thẩm quyền. Đoàn kiểm tra gồm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn (nếu có) và các thành viên.
2. Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra phải là người am hiểu pháp luật, có năng lực, chuyên môn phù hợp với nội dung kiểm tra; không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; không thuộc trường hợp xung đột lợi ích với đối tượng kiểm tra theo quy định.
3. Việc thay thế Trưởng đoàn hoặc thành viên Đoàn kiểm tra do người ban hành quyết định kiểm tra quyết định và thông báo cho đối tượng kiểm tra.
Điều 15. Địa điểm, thời hạn kiểm tra
1. Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra, trụ sở cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra hoặc tại nơi tiến hành kiểm tra, xác minh theo kế hoạch tiến hành kiểm tra.
Việc thay đổi địa điểm, thời gian làm việc phải được thông báo trước đến đối tượng kiểm tra.
Trường hợp kiểm tra theo hình thức trực tuyến, từ xa, Đoàn kiểm tra phải thông báo cho đối tượng kiểm tra biết; thống nhất với đối tượng kiểm tra về thời gian về thời gian và phương thức thực hiện. Biên bản làm việc được ký điện tử và lưu trữ đúng theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác.
2. Thời hạn kiểm tra 
a) Cuộc kiểm tra liên ngành do cấp có thẩm quyền lập thành lập thực hiện thì thời hạn kiểm tra không quá 10 ngày, trường hợp phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 05 ngày.
b) Cuộc kiểm tra của Giám đốc Sở Tài chính thực hiện thì thời hạn kiểm tra không quá 5 ngày, trường hợp phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 03 ngày.
c) Cuộc kiểm tra thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thì thời hạn kiểm tra không quá 03 ngày, trường hợp phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 02 ngày.
d) Cuộc kiểm tra của thủ trưởng cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp thực hiện thì thời hạn kiểm tra không quá 03 ngày, trường hợp phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 02 ngày.
e) Thời hạn kiểm tra được tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra.
Điều 16. Xây dựng, phê duyệt và phổ biến kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho thành viên Đoàn kiểm tra và xây dựng đề cương kiểm tra
1. Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch tiến hành kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra phê duyệt và chủ trì xây dựng đề cương yêu cầu báo cáo gửi đối tượng kiểm tra.
2. Kế hoạch tiến hành kiểm tra, gồm các nội dung: mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời gian, địa điểm, phương pháp tiến hành kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và dự kiến nguồn lực phục vụ cho hoạt động của Đoàn kiểm tra.
3. Trưởng đoàn kiểm tra phổ biến, quán triệt kế hoạch tiến hành kiểm tra đến các thành viên Đoàn kiểm tra.
4. Phân công nhiệm vụ cho thành viên Đoàn kiểm tra bằng văn bản, nêu rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, thời kỳ báo cáo, gửi cho thành viên Đoàn kiểm tra để thực hiện và gửi người ra quyết định kiểm tra để báo cáo.
Điều 17. Công bố quyết định kiểm tra
1. Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra với đối tượng kiểm tra và thông báo chương trình làm việc, những công việc khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn kiểm tra. Việc công bố quyết định kiểm tra phải được lập thành biên bản, biên bản phải có các thông tin cơ bản sau: thời gian công bố, thành phần Đoàn kiểm tra, thành phần dự công bố của đối tượng kiểm tra, nội dung công bố, ý kiến của Đoàn kiểm tra, ý kiến của đối tượng kiểm tra, thời gian kết thúc công bố. Biên bản được ký giữa Trưởng đoàn kiểm tra và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.
2. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật quả tang thì tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Đoàn kiểm tra có thể thực hiện công bố quyết định kiểm tra bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.
Điều 18. Tiến hành kiểm tra
1. Đoàn kiểm tra tiến hành thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.
a) Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu được lập thành biên bản giao nhận giữa Đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra.
b) Trong quá trình kiểm tra, nếu xét thấy cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra hoặc thành viên Đoàn kiểm tra tiếp tục yêu cầu đối tượng kiểm tra, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra. Việc cung cấp thông tin, tài liệu được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc Đoàn kiểm tra lập biên bản về việc cung cấp thông tin, tài liệu.
c) Việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu thu thập theo đúng quy định của pháp luật.
2. Xem xét, đánh giá thông tin, hồ sơ, tài liệu
a) Trên cơ sở báo cáo của đối tượng kiểm tra và các thông tin, tài liệu đã thu thập được, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm đối chiếu, so sánh, đánh giá; yêu cầu đối tượng kiểm tra giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế (thấy cần thiết) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan của những thông tin, tài liệu đã kiểm tra, xác minh.
b) Trường hợp kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu tại cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là đối tượng kiểm tra thì thành viên Đoàn kiểm tra phải đề xuất xin ý kiến Trưởng đoàn kiểm tra và phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn kiểm tra. Kết quả kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra phải được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh hoặc Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra, xác minh.
c) Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra trong khi tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm thì phải tiến hành lập biên bản với đối tượng kiểm tra để xác định rõ nội dung, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, nguyên nhân dẫn đến vi phạm.
d) Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo với người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.
3. Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, xử lý kết quả kiểm tra 
a) Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra, nêu rõ thành phần Đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra, tổ chức, cá nhân có liên quan, nội dung kiểm tra, kết quả xác minh, ý kiến của đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Biên bản kiểm tra có chữ ký của Trưởng đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký vào biên bản kiểm tra thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận việc đối tượng kiểm tra không ký vào biên bản.
b) Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính thì Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
c) Trường hợp qua kiểm tra mà chưa đủ thẩm quyền để xem xét, đánh giá, làm rõ thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra để yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra.
d) Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra để kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.
e) Trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra.
4. Việc tiến hành kiểm tra được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử.
Người có thẩm quyền kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra; tăng cường kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực; bảo đảm hoạt động kiểm tra được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
5. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
a) Thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cho Trưởng đoàn kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất của Trưởng đoàn kiểm tra.
b) Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo với người ra quyết định kiểm tra về tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất của người ra quyết định kiểm tra.
c) Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra được thể hiện bằng văn bản, gồm các nội dung: tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đến ngày báo cáo; nội dung kiểm tra đã hoàn thành, kết quả phần việc đã kiểm tra, nội dung kiểm tra đang tiến hành; dự kiến công việc thực hiện trong thời gian tới; khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết.
d) Người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải kiểm tra và có ý kiến chỉ đạo cụ thể, trực tiếp về các báo cáo tiến độ của Trưởng đoàn kiểm tra, của các thành viên Đoàn kiểm tra.
6. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra trong quá trình kiểm tra
a) Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của người ra quyết định kiểm tra
Trường hợp người ra quyết định kiểm tra thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra thì người ra quyết định kiểm tra có văn bản yêu cầu Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện.
Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra cho thành viên Đoàn kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện.
b) Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra theo đề nghị Đoàn kiểm tra
Trưởng đoàn kiểm tra có văn bản đề nghị người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra phải nêu rõ lý do, nội dung sửa đổi, bổ sung và những nội dung khác có liên quan.
Đoàn kiểm tra thảo luận về đề nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch, tiến hành kiểm tra. Các ý kiến khác nhau phải được báo cáo đầy đủ với người ra quyết định kiểm tra.
Khi người ra quyết định kiểm tra có văn bản phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra căn cứ ý kiến phê duyệt để sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành kiểm tra và tổ chức thực hiện.
7. Thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra; bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra
a) Trong quá trình kiểm tra, việc thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra được thực hiện trong trường hợp Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra, vi phạm pháp luật hoặc vì lý do khách quan mà không thể thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.
b) Việc thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra
Trường hợp Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị được thay đổi: Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi người ra quyết định kiểm tra.
Trường hợp người ra quyết định kiểm tra chủ động thay đổi: Người ra quyết định kiểm tra thông báo cho Trưởng đoàn kiểm tra lý do phải thay đổi.
Người ra quyết định kiểm tra giao cho người dự kiến thay thế làm Trưởng đoàn kiểm tra dự thảo quyết định thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra ký ban hành.
c) Việc bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra được thực hiện trong trường hợp cần bảo đảm tiến độ, chất lượng kiểm tra hoặc để đáp ứng các yêu cầu khác phát sinh trong quá trình kiểm tra.
d) Việc thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị bằng văn bản. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung phải ghi rõ lý do, họ tên, chức danh thành viên được thay đổi, bổ sung.
Nếu người ra quyết định kiểm tra đồng ý thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra dự thảo quyết định thay đổi, bổ sung trình người ra quyết định kiểm tra ký ban hành.
8. Gia hạn thời gian kiểm tra
a) Trưởng đoàn kiểm tra có văn bản đề nghị người ra quyết định kiểm tra gia hạn thời gian kiểm tra. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do, thời gian gia hạn; ý kiến khác nhau của các thành viên Đoàn kiểm tra về việc đề nghị gia hạn (nếu có).
b) Căn cứ vào đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra, người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định gia hạn thời gian kiểm tra phù hợp với quyết định của pháp luật.
c) Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra được gửi cho Đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
9. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn kiểm tra
Từng thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Trưởng đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo đó. 
Trường hợp nhận thấy nội dung báo cáo chưa rõ, chưa đủ thì Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra bổ sung, làm rõ thêm.
10. Kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra
a) Chuẩn bị kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức họp Đoàn kiểm tra thống nhất các nội dung công việc cần thực hiện cho đến ngày kết thúc kiểm tra tại nơi được kiểm tra.
b) Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo với người ra quyết định kiểm tra về dự kiến kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra.
c) Trưởng đoàn kiểm tra thông báo bằng văn bản về thời gian kết thúc kiểm tra tại nơi được kiểm tra gửi cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra biết hoặc nếu cần thiết có thể tổ chức buổi làm việc với đối tượng kiểm tra để thông báo việc kết thúc kiểm tra tại nơi được kiểm tra; buổi làm việc được lập thành biên bản và được ký giữa thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra với Trưởng đoàn kiểm tra.
Điều 19. Báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra
1. Kết thúc tiến hành kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo cho Trưởng đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn kiểm tra, người ra quyết định kiểm tra và trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, trung thực của nội dung báo cáo.
2. Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo người ra quyết định kiểm tra về kết quả kiểm tra, chịu trách nhiệm trước người ra quyết định kiểm tra và trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, trung thực của nội dung báo cáo.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện bằng văn bản, gồm các nội dung chủ yếu sau: 
a) Nêu rõ kết quả theo từng nội dung đã tiến hành kiểm tra; trong đó, chỉ rõ những vi phạm, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm và quy định pháp luật làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.
b) Kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm; nêu rõ các quy định pháp luật làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật, tính chất, mức độ vi phạm, kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm.
c) Hồ sơ tài liệu kèm theo
4. Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có báo cáo kết quả kiểm tra trình với người ra quyết định kiểm tra kèm theo báo cáo về những ý kiến khác nhau của thành viên Đoàn kiểm tra đối với báo cáo kết quả kiểm tra; trong trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày.
Điều 20. Tổ chức thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra
1. Thủ trưởng cơ quản lý nhà nước trong đăng ký kinh doanh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
2. Thủ trưởng cơ quản lý nhà nước trong đăng ký kinh doanh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
3. Trường hợp cần thiết thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên để có biện pháp xử lý, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quyết định xử lý về kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh.
4. Đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyết định xử lý về kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh.
Điều 21. Hồ sơ kiểm tra
1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có kết luận kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm bàn giao hồ sơ kiểm tra cho cơ quan trực tiếp quản lý Trưởng đoàn kiểm tra.
2. Hồ sơ bàn giao kiểm tra, bao gồm: 
a) Quyết định kiểm tra, kế hoạch tiến hành kiểm tra, các văn bản bổ sung, sửa đổi quyết định, kế hoạch tiến hành kiểm tra, thay đổi, bổ sung Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra,…
b) Các biên bản làm việc, biên bản kiểm tra, xác minh; các loại báo cáo, báo cáo giải trình của đối tượng kiểm tra, các tài liệu về nội dung, chứng cứ.
c) Báo cáo của đối tượng kiểm tra; báo cáo tiến độ, báo cáo thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra; kết luận kiểm tra.
d) Các văn bản về việc xử lý và các văn bản có liên quan đến các kiến nghị xử lý.
e) Việc bàn giao hồ sơ kiểm tra phải được lập thành biên bản.
3. Cơ quan ban hành Quyết định kiểm tra có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật và thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Điều khoản thi hành
1. Các Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm thực hiện Quy trình kiểm tra này.
2. Sở Tài chính có trách nhiệm triển khai, đôn đốc việc thực hiện Quy trình kiểm tra này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Quy trình này cho phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.
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Mẫu số 1- Đề xuất kế hoạch kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
……….(2)………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /
	  ……….., ngày       tháng       năm 2025




Kính gửi:……………………(3)……………


Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày  /  /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao,……………………(2) đề xuất kế hoạch kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh, như sau:

	STT
	Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh được kiểm tra
	MST doanh nghiệp/hộ kinh doanh
	Trụ sở chính
	Chuyên đề/ nội dung kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Thời kỳ kiểm tra

	Cơ quan/đơn vị phối hợp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Nơi nhận					   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
Như trên;                                                                             (Ký, đóng dấu)
Lưu VT. (4)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan/đơn vị đề xuất kế hoạch kiểm tra
(3) Tên cơ quan/đơn vị được giao tham mưu, tổng hợp kế hoạch kiểm tra.
(4) Tên viết tắt người soạn thảo văn bản và số lượng phát hành (nếu cần)







Mẫu số 2- Quyết định ban hành kế hoạch nội dung đăng ký kinh doanh
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
………..…(2)……………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /QĐ-(3)
	  ……….., ngày       tháng       năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành kế hoạch kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh 
………………(4)………………………..
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15; 
Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày /  /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ ………(5);
Căn cứ……….(6);
Theo đề nghị của …………(7)
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kế hoạch kiểm tra của ………(2)…….. (phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. ..…(7)………… có trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đã được ban hành.
Điều 3. ……(8)………….., Thủ trưởng cơ quan đơn vị …(2); các cơ quan đơn vị được kiểm tra và liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về doanh nghiệp/hộ kinh doanh có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận						………………(4)…………
Như điều 3;                                                                                 (Ký, đóng dấu)
…………… (9);
Lưu VT. (10)

………………….
KẾ HOẠCH KIỂM TRA DO……(8)…. CHỦ TRÌ
	STT
	Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh được kiểm tra
	MST doanh nghiệp/hộ kinh doanh
	Trụ sở chính
	Chuyên đề/ nội dung kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Thời kỳ kiểm tra

	Cơ quan/đơn vị phối hợp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan/đơn vị ban hành kế hoạch kiểm tra
(3) Tên viết tắt cơ quan kế hoạch kiểm tra.
(4) Chức danh của người ra quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban hành kế hoạch kiểm tra.
(6) Các căn khác có liên quan.
(7) Thủ trưởng đơn vị được giao tham mưu 
(8) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có đề xuất kế hoạch kiểm tra nội dung đăng ký kinh doanh
(9) Thanh tra tỉnh.
(10) Tên viết tắt người soạn thảo văn bản và số lượng phát hành (nếu cần)










Mẫu số 3 - Quyết định kiểm tra
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
………..…(2)……………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /QĐ-(3)
	  ……….., ngày       tháng       năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về………………….
………………(4)………………………..
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025; 
Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày   /   /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ ………(5);
Căn cứ……….(6);
Theo đề nghị của …………(7)
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về…………..…. Đối với………..………(8)
Thời kỳ kiểm tra………………………………………….
Thời hạn kiểm tra là………. ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.
Điều 2. Thành lập đoàn kiểm tra, gồm các ông/bà có tên sau đây:
1. Ông/bà: …………………………, Trưởng đoàn
2. Ông/bà: …………………………, Phó Trưởng đoàn (nếu có)
3. Ông/bà: …………………………, Thành viên
4. Ông/bà: …………………………, Thành viên
Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ cụ thể theo Điều 1 Quyết định này. Đoàn kiểm tra thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định Điều ……(8)…….., Thủ trưởng cơ quan đơn vị …(2); các cơ quan đơn vị được kiểm tra và liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về doanh nghiệp/hộ kinh doanh có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2; các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan và ........................ (9) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận					………………(4)…………
Như Điều 4;                                                               (Ký, đóng dấu)
………….. (9);
Lưu VT. (10)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp.
(2) Tên cơ quan/đơn vị ban hành quyết định  kiểm tra
(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra.
(4) Chức danh của người ban hành quyết định  kiểm tra.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra.
(6) Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra.
(7) Thủ trưởng đơn vị được giao tham mưu 
(8) Tên đầy đủ của đối tượng kiểm tra
(9) Tên đơn vị phối hợp (nếu có).
(10) Tên viết tắt đơn vị chủ trì kiểm tra

Mẫu số 4 - Kế hoạch tiến hành kiểm tra
	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA THEO QĐ SỐ ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                   Số:         /KH-….   
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025




KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA

Thực hiện Quyết định kiểm tra số: …… Trưởng đoàn kiểm tra lập kế hoạch tiến hành kiểm tra như sau:
1. Mục tiêu:………………………………………………………………
2. Yêu cầu:……………………………………………………………….
3. Đối tượng, nội dung kiểm tra:
3.1. Đối tượng kiểm tra:…………………………………………………
3.2. Nội dung kiểm tra:……………………………………………….….
3.3. Thời gian kiểm tra:…………………………………………………..
3.4. Địa điểm kiểm tra:……………………………………………………
3.5. Phương thức kiểm tra:………………………………………………..
4. Phân công nhiệm vụ:………………………………...…………………
5. Dự kiến các nguồn lực cho hoạt động kiểm tra:………………………
6. Những vấn đề khác (nếu có) :………………………………………….
	     Nơi nhận:                                                                             
- .........(2);          				
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Lưu: Hồ sơ kiểm tra.
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
 (Ký, ghi rõ họ tên)





PHÊ DUYỆT CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra
(2) Người ban hành quyết định  kiểm tra







Mẫu số 5 - Đề cương yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo

	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA THEO QĐ SỐ ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Về việc chấp hành quy định của pháp luật về …….

Thực hiện Quyết định số:……….Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh; Đoàn kiểm tra đề nghị tổ chức/cá nhân báo cáo bằng văn bản cho Đoàn kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra theo các nội dung dưới đây.
I. KHÁI QUÁT CHUNG
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hộ kinh doanh Quyết định thành lập (nếu có):
- Giấy phép sản xuất, kinh doanh (nếu có);
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Hộ kinh doanh……;
- Vốn điều lệ của doanh nghiệp/Hộ kinh doanh……………………..;
- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh……………………………..;
-…………………………………………………………………………..
II. NỘI DUNG
Việc thực hiện, chấp hành quy định của pháp luật về các nội dung kiểm tra.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT (nếu có)
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
	     Nơi nhận:                                                                             
- .........(2);          				
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Lưu: Hồ sơ kiểm tra.

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra
(2) Người ban hành quyết định  kiểm tra

	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
 (Ký, ghi rõ họ tên)




	Mẫu số 6 - Biên bản làm việc
………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA THEO QĐ SỐ ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

	Vào hồi ….giờ ….ngày …./…/…., tại ……(2)…………, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc đối với…………(3)…………..về việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật…………………………
Đại diện Đoàn kiểm tra:
Ông (bà):………………………….chức vụ………………..…………….
Ông (bà):………………………….chức vụ………………………………
Đại diện………………………(3)………………………………………...
Ông (bà):………………………….chức vụ…………….………………...
Ông (bà):………………………….chức vụ……………….……………...
Nội dung làm việc: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kiến nghị của đơn vị được kiểm tra……………..………………………
Biên bản kết thúc vào hồi…….giờ ngày …./…./…..
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, Đoàn kiểm tra giữ 02 bản, đơn vị được kiểm tra giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA      ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
    (Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)			              (Ký và ghi rõ họ tên)




Ghi chú:
(1) Tên cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra
(2) Địa điểm lập biên bản làm việc
(3) Tên đối tượng kiểm tra



Mẫu số 7- Báo cáo kết quả kiểm tra
	………(1)……….
ĐOÀN KIỂM TRA THEO QĐ SỐ ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	            ……….., ngày       tháng       năm 2025



BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra…..

	Thực hiện Quyết định số……ngày…/…/….của ……….về………………từ  ngày ……./…./…..đến ngày…./…./….Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại………………………….
	Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc với……………..và tiến hành kiểm tra các nội dung theo đề cương.
	Sau đây là kết quả kiểm tra:
Khái quát chung về đối tượng kiểm tra;
Kết quả kiểm tra theo đề cương;
Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có);
Kiến nghị của đối tượng kiểm tra (nếu có);
Kiến nghị của Đoàn kiểm tra (nếu có).
Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra./.

Nơi nhận:					             TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
-…………..(2);
Lưu:…(Hồ sơ kiểm tra).



Ghi chú:
(1) Cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra
(2) Thủ trưởng Cơ quan ban hành quyết định  kiểm tra








Mẫu số 8 - Quyết định tạm dừng kiểm tra
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
………..…(2)……………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /QĐ-(3)
	  ……….., ngày       tháng       năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng cuộc kiểm tra
…………………(4)……………..

Căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QH15;
Căn cứ nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành;
Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND /  /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ quyết định số………………..;
Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số…….(5),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm dừng cuộc kiểm tra theo Quyết định số…………(5)
- Lý do tạm dừng:……………………………………….……………
- Thời gian tạm dừng:………….ngày; tính từ ngày………/……./……….đến ngày …../..…../…….hoặc cho đến khi có văn bản tiếp tục cuộc kiểm tra.
Điều 2: Trưởng đoàn kiểm tra……(6) và …..(7) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:							……………(2)……………..
-Như điều 2;					                            (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)
-….......(cơ quan cấp trên để báo cáo)
- Lưu VT

Ghi chú:
(1) Cơ quan cấp trên trực tiếp
(2) Cơ quan ban hành quyết định tạm dừng cuộc kiểm tra
(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành tạm dừng cuộc kiểm tra
(4) Chức danh người ban hành Quyết định tạm dừng cuộc kiểm tra
(5) Tên quyết định kiểm tra
(6) Tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra
(7) Cơ quan, tổ chức có liên quan


Mẫu số 9 - Quyết định đình chỉ cuộc kiểm tra
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
………..…(2)……………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /QĐ-(3)
	  ……….., ngày       tháng       năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Về việc đình chỉ cuộc kiểm tra
…………………(4)……………..

Căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QH15;
Căn cứ nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành;
Căn cứ Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày /  /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ quyết định số………………..;
Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số…….(5),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đình chỉ cuộc kiểm tra theo Quyết định số …………(5)
- Lý do:……………………….……………………….…………………
- Thời gian tạm dừng:………….ngày; tính từ ngày………/……./……….đến ngày …../..…../…….hoặc cho đến khi có văn bản tiếp tục cuộc kiểm tra.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng đoàn kiểm tra……(6) và …..(7) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:							……………(2)……………..
-Như điều 2;					                            (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)
-….....(cơ quan cấp trên để báo cáo)
- Lưu VT, 

Ghi chú:
(1) Cơ quan cấp trên trực tiếp
(2) Cơ quan ban hành quyết định đình chỉ cuộc  kiểm tra
(3) Tên viết tắt Cơ quan ban hành quyết định đình chỉ cuộc  kiểm tra
(4) Chức danh người ban hành quyết định đình chỉ cuộc  kiểm tra
(5) Tên quyết định kiểm tra
(6) Tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra
(7) Cơ quan, tổ chức có liên quan
